
Mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng

Sổ theo dõi của tổ trưởng - Mẫu 1

Tổ ..............: Tuần .............

(Từ ngày......tháng.......năm....... đến ngày......tháng......năm.........)

STT Tên Điểm
tốt

Điểm
xấu

Bị
ghi
SĐB,
sổ
SĐ

Nói
chuyện

GV
nhắc
nhở

Trang
phục,
KQ

Không
học
bài,
làm
bài

Vô ý
thức

Tổng
điểm

Xếp
loại Phạt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



Sổ theo dõi của tổ trưởng - Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT…………. BẢNG THEO DÕI THI ĐUA HÀNG TUẦN -
LỚP…..

TRƯỜNG ........... Năm học: .........

Tổ: …… - Tổ trưởng :………………..

Tuần
thứ :……
…

Từ ngày: …../…../…… đến ngày …../…../……

T
T

Họ
và
tên

Nghỉ
học

Đi
học
trễ

Bài
tập
về
nhà

Dụng cụ
học tập

Chép
bài

Đồng
phục

Nói
chuyện

Các
tội
khác

Điểm
cộng
học
tập

TỔNG
ĐIỂM

Xếp
loại

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Điểm trung bình toàn tổ

.........., ngày…… tháng …… năm……..

Giáo viên chủ
nhiệm Lớp trưởng Tổ trưởng

Nhận xét:…………………………………………

…………………………………………………….

Ký
tên:



Sổ theo dõi của tổ trưởng - Mẫu 3

Lỗi vi phạm
TUẦN SỐ……. TỪ NGÀY…/…../20….. ĐẾN…/…../20…..

Không đeo
khăn quàng

Đi chậm

Bỏ học

Bỏ giờ

Nói tục

Không làm
bài tập ở nhà

Giáo viên
nhắc nhở

Đánh nhau

Không sơ
vin

Không ghế
chào cờ

Không mũ
ca nô

Nói chuyện
riêng

Không thuộc
bài cũ

Thiếu đồ
dùng học tập

Không hát

Không đọc 5
điều Bác Hồ

Dạy

Không lao
động

Không trực
nhật

Vẽ, viết bậy
lên bảng,
tường



Không đồng
phục ngày
quy định

Nhảy lên
bàn, ghế

Tổng lỗi vi
phạm

Xếp loại

Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm:

..........................................................

..........................................................



Sổ theo dõi của Tổ trưởng - Mẫu 4

Tổ ..............: Tuần .............

(Từ ngày......tháng.......năm....... đến ngày......tháng......năm.........)

T
T

Họ và
tên

Nghỉ
học

Đi
học
trễ

Bài
tập về
nhà

Dụng
cụ học
tập

Chép
bài

Đồng
phục

Nói
chuyện

Các
tội
khác

Điểm
cộng
học
tập

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Điểm trung bình toàn tổ:
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